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lục địa Gondwana vào Devonian - Carboniferous giữa (Hình 2a). 
Từ Carboniferous muộn - đầu Permian, vỏ đại dương Paleo-Tethys 
bị hút chìm dưới khối lục địa Đông Dương và tạo cung núi lửa 
Sukhothai (Hình 2b). Quá trình này xảy ra mạnh nhất vào Permian 
sớm - giữa, kèm theo là sự tách cung núi lửa Sukhothai (Lingcang 
- Sukhothai - Chanthaburi) khỏi khối lục địa Đông Dương và mở 
bồn sau cung; đồng thời, khối Sibumasu bắt đầu tách khỏi siêu 
lục địa Gondwana và tạo Meso-Tethys (Hình 2c). Từ Permian muộn 
đến Triassic giữa, vỏ đại dương Paleo-Tethys và bồn sau cung bị hút 
chìm và tiêu biến (Hình 2d-e). Vào cuối Triassic, Paleo-Tethys và bồn 
sau cung bị đóng kín hoàn toàn (Hình 2g), tạo nên các đới khâu ở 
rìa Tây khối lục địa Đông Dương.

1. Mở đầu

Đới khâu kiến tạo (đới khâu) là ranh giới 
giữa các khối vỏ thuộc 2 mảng kiến tạo cách xa 
nhau, sau đó nằm cạnh nhau do sự dịch chuyển 
của mảng [16]. Các khối vỏ có thể là khối lục địa, 
cung đảo hay vỏ đại dương. Như vậy, đới khâu 
kiến tạo là đới ghép nối 2 khối lục địa hoặc 2 
cung đảo hoặc cung đảo với khối lục địa. Đới 
khâu kiến tạo có cấu trúc địa chất rất phức tạp 
với sự tham gia của nhiều thành tạo địa chất có 
tuổi khác nhau, được hình thành trong những 
môi trường cổ địa lý và bối cảnh kiến tạo khác 
nhau. Công tác nghiên cứu các đới khâu kiến tạo 
có vai trò chính trong việc làm sáng tỏ vị trí, bối 
cảnh và tiến hóa kiến tạo, góp phần quan trọng 
trong công tác minh giải địa chất các tài liệu địa 
vật lý, đặc biệt là đối tượng móng các bể trầm 
tích sau va mảng và tạo núi. Đến nay, nhiều di chỉ 
của các đới khâu rìa Tây khối lục địa Đông Dương 
(Indochina) đã được nghiên cứu. Các đới khâu 
kiến tạo Changning - Menglian, Chiangmai - 
Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub là ranh 
giới giữa khối lục địa Sibumasu và cung núi lửa 
pluton Lincang, Sukhothai, Chanthaburi, Đông 
Malaysia (Hình 1) do khép kín Paleo-Tethys. Các 
đới khâu kiến tạo Jinghong, Nan - Uttradit, Sa 
Kaeo - Hòn Chuối là ranh giới giữa cung núi lửa 
pluton Lincang, Sukhothai, Chanthaburi - Thổ 
Chu với rìa Tây khối lục địa Đông Dương (Hình 1) 
do khép kín bồn sau cung.

Paleo-Tethys được hình thành do tách giãn 
và phiêu di khối lục địa Đông Dương khỏi siêu 

CÁC ĐỚI KHÂU KIẾN TẠO RÌA TÂY KHỐI LỤC ĐỊA ĐÔNG DƯƠNG
ThS. Đào Viết Cảnh 

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
Email: canhdv@pvep.com.vn

Tóm tắt
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khác nhau, được hình thành trong các môi trường cổ địa lý và bối cảnh kiến tạo khác nhau. Trong bài báo, tác giả đề 

cập tới các đới khâu kiến tạo Changning - Menglian, Chiangmai - Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub (giữa khối 

lục địa Sibumasu và cung núi lửa Lincang, Sukhothai, Chanthaburi, Đông Malay); Jinghong, Nan - Uttradit, Sa Kaeo 

- Hòn Chuối (giữa cung núi lửa Lincang, Sukhothai, Chanthaburi - Thổ Chu với rìa Tây khối lục địa Đông Dương). Kết 

quả nghiên cứu làm sáng tỏ vị trí, bối cảnh và tiến hóa kiến tạo, góp phần quan trọng trong công tác minh giải địa 

chất các tài liệu địa vật lý, phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí trong các đối tượng trước Cenozoic tại khu vực 

Tây Nam Việt Nam. 

Từ khóa: Đới khâu kiến tạo, Sa Kaeo, Hòn Chuối, khối lục địa Đông Dương.

Hình 1. Vị trí các đới khâu rìa Tây khối lục địa Đông Dương [15]
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2. Đới khâu kiến tạo rìa Tây khối lục địa Đông Dương

2.1. Đới khâu kiến tạo Changning - Menglian

Đới khâu kiến tạo Changning - Menglian là ranh giới giữa khối 
Sibumasu ở phía Tây và cung Lincang ở phía Đông [22] (Hình 1), 
có sự hiện diện của các thành tạo đại dương Paleo-Tethys ở nhánh 
chính [15], gồm các đới xáo trộn ophiolite, phun trào basalt, 
carbonate biển nông và các đá trầm tích biển sâu mà chủ yếu là 
silic biển khơi [22].

Theo kết quả nghiên cứu [5, 7], các đới ophiolite này có tuổi 386 
triệu năm và 270 - 264 triệu năm, tương ứng với giai đoạn bắt đầu 
tách mở đáy đại dương Paleo-Tethys vào Devonian sớm - giữa và quá 
trình hút chìm nhánh chính đại dương Paleo-Tethys vào Permian. 
Các phun trào basalt siêu mafi c ở đây có cấu trúc dạng cầu gối, rất 
giàu magie [4], hình thành trong điều kiện dưới biển. Tuổi của các 
thành tạo basalt này được xác định trong khoảng từ Devonian đến 
Carboniferous sớm (Visean) [28]. Các thành tạo carbonate sạch hình 
thành trong điều kiện nước nông, được cho là phủ trên các núi ngầm 
phun trào dưới biển, với hóa thạch fusulin, theo kết quả nghiên cứu 
[27] xác định tuổi từ Carboniferous sớm đến Permian muộn. Trong 
khi đó, các đá silic biển khơi trong đới khâu kiến tạo này chứa trùng 

Hình 2. Sơ đồ mặt cắt tóm tắt lịch sử hình thành các đới khâu kiến tạo 

Inthanon - Chanthaburi - Bentong-Raub và Jinghong - Nan - Uttaradit - Sa Kaeo [15]

tia radiolaria có tuổi từ Devonian giữa đến 
Triassic giữa [9, 15]. Như vậy, tuổi hình thành 
của đới khâu Changning - Menglian không sớm 
hơn Triassic giữa.

2.2. Đới khâu kiến tạo Chiangmai - Inthanon 

Đới khâu kiến tạo Chiangmai - Inthanon 
nằm ở phía Bắc Thái Lan (Hình 1), có sự hiện 
diện của các thành tạo đại dương Paleo-Tethys 
ở nhánh chính [15]. Đây là ranh giới giữa khối 
Sibumasu ở phía Tây và cung Sukhothai ở phía 
Đông. Đới khâu này được tạo nên bởi các thành 
tạo basalt cầu gối, đá vôi và silic biển khơi có 
trùng tia radiolaria và các trầm tích turbidite.

Các thành tạo carbonate sạch hình thành 
trong điều kiện nước nông, được cho là hình 
thành trên các núi ngầm phun trào dưới biển, 
với hóa thạch fusulin được xác định tuổi từ 
Carboniferous sớm đến Permian muộn (cuối 
Mississippian đến Lopingian) [25], tương tự 
như các thành tạo carbonate trong đới khâu 
Changning - Menglian ở phía Bắc.

2.3. Đới khâu kiến tạo Chanthaburi 

Đới khâu kiến tạo Chanthaburi [15] là 
ranh giới giữa khối lục địa Sibumasu và cung 
Chanthaburi, trước đây được gọi là tuyến kiến 
tạo Klaeng (Klaeng tectonic line) [23] (Hình 1 
và 3). 

Đới khâu kiến tạo Chanthaburi là ranh giới 
giữa 2 vùng granite có nguồn gốc khác nhau: 
I-granite (có tuổi Triassic muộn - đầu Jurassic) là 
di chỉ của quá trình hút chìm, phân bố ở cung 
Chanthaburi; và S-granite (có tuổi Triassic muộn) 
là di chỉ của quá trình va mảng, phân bố ở khối 
lục địa Sibumasu. Dọc theo đới này phân bố 
rộng rãi các đá biến chất thấp đến trung bình 
(phyllite, schist), biến chất động lực (mylonitic 
gneiss), biến chất tái kết tinh (migmatite); rất 
ít sét silic biển khơi. Trầm tích sét silic phân lớp 
chứa trùng tia radiolaria được xác định tuổi 
Devonian sớm - giữa (Givetian - Famennian) [8].

2.4. Đới khâu kiến tạo Bentong-Raub

Đới khâu kiến tạo Bentong-Raub ở bán đảo 
Malay (Hình 1 và 4) có sự hiện diện của các thành 
tạo đại dương Paleo-Tethys ở nhánh chính, được 
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hình thành trong thời kỳ Devonian đến Triassic giữa và là 
ranh giới giữa khối lục địa Sibumasu ở phía Tây và khối 
Đông Malay ở phía Đông [11, 15]. Tham gia vào đới khâu 
kiến tạo này gồm các thành tạo silic biển khơi, các đới 
xáo trộn với các mảnh đá vôi, silic phân lớp dạng dải, cát 
kết, cuội tảng, các khối cát - sét turbidite phân nhịp tốt, 
các đá biến chất yếu đến trung bình (phyllite và schist), 
các đá phun trào, trầm tích phun trào có kích thước từ vài 
milimet tới vài mét, có khi hàng trăm mét. Thậm chí, có 
các thể serpentinite, là các đá magma mafi c - siêu mafi c 
và peridot của vỏ đại dương, dài tới 20km [11, 14].

Tham gia vào đới khâu kiến tạo Bentong-Raub gồm 
các thành tạo silic biển khơi chứa radioradia có tuổi từ 
Devonian, Carboniferous, Permian tới Triassic giữa. Các 
đá silic và đá vôi trong đới xáo trộn được xác định tuổi 
Carboniferous - Permian với các các hóa thạch radiolaria, 
conodonta và foram [11, 15]. Các đá biến chất yếu đến 
trung bình (phyllite và schist) giàu vật chất hữu cơ 
chứa graptolites và tentaculites được xác định tuổi từ 
Ordovician đến Devonian; được cho là đã thành tạo ở rìa 
và sườn lục địa Sibumasu, sau đó tham gia vào cung bồi 
kết trong quá trình hút chìm [14].

Hai trường granitoid phân bố 2 phía của đới khâu 
kiến tạo (Hình 4) gồm: I-granite ở phía Đông có tuổi đầu 
Permian giữa tới đầu Triassic muộn [3, 14]; S-granite ở 
phía Tây có tuổi cuối Triassic tới đầu Jurassic sớm. Các 
khối I-granite chính là di chỉ của quá trình hút chìm Paleo-
Tethys xuống dưới khối Đông Malay và có mối liên hệ tới 
cung Sukhothai [22]. Di chỉ của quá trình hút chìm và tiêu 
biến Paleo-Tethys ở khu vực đới khâu kiến tạo Bentong-
Raub còn có cung núi lửa trung tính Permian sớm - giữa 
Peusangan - Palepat dọc theo đới khâu kiến tạo ở phía 
Đông [11, 14]. Quá trình hút chìm của Paleo-Tethys được 
cho là đã kết thúc vào Triass giữa [15] (Hình 2 a - e). 

2.5. Đới khâu kiến tạo Jinghong

Đới khâu kiến tạo Jinghong là ranh giới giữa cung 
Lincang với khu vực Tây Bắc khối Đông Dương (Hình 
1), trong một số nghiên cứu [2, 9] còn được gọi là “đai 
Lancangjiang” hay “đới xáo trộn Jinghong” (“Jinghong 
melange”). Tham gia vào đới khâu kiến tạo Jinghong 
gồm: đới xáo trộn serpentinite, basalt và silic biển sâu 
[22]. Các đá núi lửa và trầm tích núi lửa phân bố rộng 
rãi trong khu vực đới khâu với tuổi có khả năng trong 
khoảng Permian - Triassic [28]. Các đá trầm tích silic biển 
sâu có chứa trùng tia radiolaria có tuổi cuối Permian sớm, 
Permian giữa đến Permian [6]. Theo nghiên cứu [22], giữa 
cung Lincang và khối Đông Dương có một nhánh đại 

Hình 3. Bản đồ địa chất khu vực Đông Nam Thái Lan với các thành tạo địa chất chính 

và vị trí đới khâu Sa Kaeo và Tuyến kiến tạo Klaeng (đới khâu Chanthaburi) [23] 

Hình 4. Sự phân bố các kiểu đá xâm nhập ở bán đảo Malay 

và vị trí đới khâu kiến tạo Bentong-Raub [15]
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dương khác, hẹp hơn và tồn tại trong khoảng thời gian 
ngắn hơn (trong Permian) so với Paleo-Tethys (Hình 2 a - e).

2.6. Đới khâu kiến tạo Nan - Uttaradit

Đới khâu kiến tạo Nan - Uttradit là ranh giới giữa 
cung Sukhothai và khối lục địa Đông Dương ở phía Đông 
Thái Lan (Hình 1). Đây là đới khâu kiến tạo hẹp, gồm tổ 
hợp ophiolite tuổi Permian và đới xáo trộn [15, 22] gồm 
các magma bazơ, siêu bazơ và các đá biến chất phiến lục 
(greenschist, blueschist) chứa actinolite có tuổi 269 ± 12 
triệu năm trước xác định bằng phương pháp K-Ar cho tuổi 
của biến chất ít nhất vào đầu Permian giữa [1], và các đá 
silic phân lớp chứa trùng tia radiolaria có tuổi Triassic giữa 
[20], bị phủ lên bởi các trầm tích lục địa Jura - Creta. Nhiều 
nghiên cứu [12, 22, 26] cho rằng đới khâu Nan - Uttaradit là 
kết quả khép kín và tiêu biến của bồn sau cung Sukhothai 
vào cuối Triassic. Bồn này phát triển trên vỏ đại dương 
được tạo ra do cung Sukhothai tách ra khỏi khối lục địa 
Đông Dương vào Permian (Hình 2 c - g).

2.7. Đới khâu kiến tạo Sa Kaeo - Hòn Chuối

Đới khâu kiến tạo Sa Kaeo - Hòn Chuối là ranh giới 
giữa cung Chanthaburi - Thổ Chu ở phía Tây và khối lục địa 
Đông Dương ở phía Đông. 

Trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đới khâu Sa Kaeo 
(Hình 1 và 3) được cho là phần kéo dài của đới khâu kiến 
tạo Nan - Uttaradit về phía Nam [15], bị chia cắt bởi hoạt 
động của các hệ đứt gãy trong Cenozoic (Mae Ping). Di chỉ 
của đới khâu kiến tạo này gồm tổ hợp ophiolite và đới xáo 
trộn gồm các đá silic phân lớp, đá vôi, serpentinite, gabbro 
và basalt cầu gối. Trầm tích silic chứa các hóa thạch trùng 
tia radiolaria và conodonta, xáo trộn với basalt cầu gối, đã 
được xác định tuổi Permian sớm và cuối Permian giữa đến 
đầu Permian muộn [20]. Ngoài ra, các đá silic trong tập 
Chanthaburi silic-clastic được định tuổi Triassic giữa [21].

Biểu hiện kéo dài của đới khâu Sa Kaeo từ Đông Nam 
Thái Lan sang Tây Bắc Campuchia là các khối siêu mafi c ở 
Tây Pousat [19]. Đới khâu này tiếp tục kéo dài trong phạm 
vi địa hải phận Tây Nam Việt Nam tới đảo Hòn Chuối, tạo 
thành đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối (Hình 1 và 6) với các 
biểu hiện của đới xáo trộn ở các đảo Hòn Đốc và Hòn Đước 
thuộc quần đảo Hải Tặc, Hòn Mấu thuộc quần đảo Nam 
Du, và các đảo Hòn Buông, Hòn Chuối, cũng như moong 
Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang).  

Tại đảo Hòn Đốc lộ ra các đá andesiteo-dacit, tuf 
andesite-dacite, tuf rhyolite, cùng các tảng đá vôi chứa 
fusulin có tuổi Permian được gắn bởi các đá á xâm nhập 

bên cạnh các đá á xâm nhập acid. Trên diện tích nhỏ 
(chỉ khoảng 0,3km2) của đảo Hòn Đước lộ ra nhiều loại 
đá được hình thành từ Permian đến Triassic giữa trong 
các bối cảnh kiến tạo khác nhau: từ phun trào andesite-
dacite đến rhyolite, các đá xâm nhập diorite cùng với các 
đá phiến silic phân lớp mỏng dạng dải [24]. Tại đảo Hòn 
Mấu (phía Nam quần Đảo Nam Du), ở rìa Đông Bắc lộ ra 
các đá phun trào andesite, đá silic; qua đới dăm kết với 
nhiều cuội tảng lăn đa thành phần sang rìa Tây Bắc là các 
đá phun trào rhyolite của hệ tầng Hòn Ngang (T2). Tại các 
đảo Hòn Buông, Hòn Chuối, các đá lộ ra gồm các đá phun 
trào felsic và trầm tích silic biển sâu. Có nghiên cứu nhấn 
mạnh sự có mặt của đá phun trào acid [17], hoặc nhấn 
mạnh sự tồn tại của các đá silic biển sâu phân lớp mỏng 
dạng dải có chứa trùng tia radiolaria và các cấu trúc uốn 

Hình 5. Đới xáo trộn ở moong Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang) với sự tham gia của phun trào 

rhyolite, đá vôi và sét vôi bị siết ép với nhiều mặt trượt có góc dốc lớn. Ảnh: Đào Viết Cảnh

Hình 6. Vị trí đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối trong địa hải phận Tây Nam Việt Nam
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nếp đảo và các đứt gãy chờm nghịch [18]. Bên cạnh đó, 
tại Thạch Động tồn tại đứt gãy nghịch phương Tây Bắc - 
Đông Nam giữa đá vôi Permian Hà Tiên chờm phủ trên 
trầm tích phun trào Triassic. Tại moong Karata, bãi Chà Và 
(Kiên Giang), đới xáo trộn thể hiện rõ với sự tham gia của 
phun trào rhyolite, đá vôi và sét vôi bị siết ép với nhiều 
mặt trượt có góc dốc lớn (Hình 5). 

Việc xác định vị trí của đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối ở 
địa hải phận Việt Nam (Hình 6) không chỉ giúp xác định vị 
trí kiến tạo của các lô hợp đồng dầu khí mà còn đóng vai 
trò rất quan trọng trong công tác minh giải địa chất các tài 
liệu địa vật lý, định hướng cho công tác đối sánh địa tầng 
cũng như khôi phục quá trình tiến hóa kiến tạo, phục vụ 
công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trong các đối tượng 
trước Cenozoic khu vực Tây Nam Việt Nam.

3. Kết luận

- Đới khâu kiến tạo có cấu trúc địa chất rất phức 
tạp với sự tham gia nhiều thành tạo địa chất có tuổi khác 
nhau, được hình thành trong những môi trường cổ địa lý 
và bối cảnh kiến tạo khác nhau.

- Các đới khâu Changning - Menglian, Chiangmai 
- Inthanon, Chanthaburi và Bentong-Raub là ranh giới 
giữa khối lục địa Sibumasu (được tách ra khỏi siêu lục 
địa Gondwana vào Permian sớm - giữa, phiêu di cùng 
với quá trình hút chìm và tiêu biến vỏ đại dương Paleo-
Tethys) và cung núi lửa (được bắt đầu hình thành từ 
khoảng giữa Carboniferous - Permi do quá trình hút 
chìm vỏ đại dương Paleo-Tethys) Lincang, Sukhothai, 
Chanthaburi và Đông Malay. 

- Các đới khâu Jinghong, Nan - Uttradit, Sa Kaeo - Hòn 
Chuối là ranh giới giữa cung núi lửa Lincang, Sukhothai, 
Chanthaburi - Thổ Chu (tách ra khỏi khối lục địa Đông 
Dương và tạo bồn sau cung vào Permian), đóng kín biển 
sau cung và ghép nối với khối lục địa Đông Dương. Các 
đới khâu này có tuổi không sớm hơn Triassic giữa.

- Trong phạm vi địa hải phận Tây Nam Việt Nam, 
đới khâu Sa Kaeo - Hòn Chuối để lại các di chỉ ở các đảo 
Hòn Đốc và Hòn Đước (thuộc quần đảo Hải Tặc), Hòn Mấu 
(thuộc quần đảo Nam Du), các đảo Hòn Buông, Hòn Chuối 
và moong Karata, bãi Chà Và (Kiên Giang).

- Tham gia vào móng bể trầm tích Mesozoic muộn 
Phú Quốc có thể có các thành tạo trầm tích thềm rìa 
lục địa thụ động (trước Carboniferous muộn); các thành 
tạo cung đảo (Carboniferous muộn - Triassic giữa); các 
thành tạo do tách giãn cung núi lửa; các thành tạo thềm 
rìa lục địa, sườn, biển khơi và vỏ đại dương của bồn sau 

cung (Permian - Triassic); và có thể gồm các khối granite 
do va mảng. 
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Suture zones in western Indochina continent
Dao Viet Canh

Petrovietnam Exploration Production Corporation
Summary

Suture is a collage of two continental blocks or two volcanic arcs or a volcanic arc and a continental block. The 

geological characteristics of suture zone are very complicated with many geological formations which were formed 

in diff erent tectonic settings, environmental depositions and geological ages. In the paper, the author gave a brief 

introduction of the Changning-Menglian, Chiang Mai-Inthanon, Chanthaburi and Bentong-Raub sutures (the bound-

aries between the Sibumasu continent and the volcanic arcs of Lincang, Sukhothai, Chanthaburi and East Malay); 

and the Jinghong, Nan-Uttradit, Sa Kaeo-Hon Chuoi sutures (the boundaries between the volcanic arcs of Lincang, 

Sukhothai, Chanthaburi-Tho Chu and the western margin of the Indochina continent). The study results play an im-

portant role in geological interpretation of geophysical data for hydrocarbon exploration within pre-Cenozoic geo-

logical formations in the Southwest of Vietnam.  

Key words: Suture, Sa Kaeo, Hon Chuoi, Indochina continent.




